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Từ khi VN chuyển sang nền kinh tế thị trường, các công cụ kế toán quản trị chiến lược 
(KTQTCL) đã được các doanh nghiệp VN áp dụng, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá 
các nhân tố tác động đến việc sử dụng KTQTCL, cũng như tác động của việc sử dụng KTQTCL 
đến thành quả doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến KTQTCL đã 
được thực hiện trên thế giới, nghiên cứu này được tiến hành hiện dựa trên khảo sát 220 doanh 
nghiệp có quy mô vừa và lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy cạnh tranh và phân cấp quản lý là hai 
nhân tố có tác động cùng chiều đến việc vận dụng KTQTCL ở VN. Mặt khác, việc sử dụng 
KTQTCL còn giúp nâng cao thành quả hoạt động của doanh nghiệp cả ở góc độ tài chính và phi 
tài chính. 

Từ khóa: Kế toán quản trị chiến lược, nhân tố ảnh hưởng, thành quả hoạt động, doanh nghiệp 

  

1. Giới thiệu 
Luật kế toán VN ban hành năm 2003 thừa nhận 

hệ thống kế toán bao gồm kế toán tài chính và kế 
toán quản trị (KTQT). Đối với kế toán tài chính, hệ 
thống này được các cơ quan quản lý nhà nước ban 
hành và về cơ bản đã tuân theo các thông lệ và 
chuẩn mực kế toán quốc tế. Trong khi đó, việc áp 
dụng các công cụ KTQT, hay KTQTCL trong các 
doanh nghiệp là không bắt buộc và các công cụ này 
chỉ được các doanh nghiệp VN tự phát đưa vào áp 
dụng từ khi VN chuyển sang nền kinh tế thị trường. 
Việc vận dụng các công cụ quản trị hiện đại có giúp 
cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hay 
không? Những nhân tố nào tác động đến việc vận 
dụng các công cụ này? Vẫn là những câu hỏi mà 
chưa có một nghiên cứu thực nghiệm nào được thực 
hiện ở VN để tìm ra câu trả lời. Bài viết sẽ giới thiệu 
các quan điểm khác nhau về KTQTCL, đánh giá sự 
ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến việc vận 
dụng KTQTCL ở VN, cũng như tác động của việc 
áp dụng KTQTCL đối với thành quả hoạt động của 
doanh nghiệp, từ đó giúp cho nhà quản trị doanh 

nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách có 
cơ sở thúc đẩy sự phát triển của KTQT nói chung và 
KTQTCL nói riêng ở VN. 

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết 
Khái niệm về KTQTCL lần đầu tiên được 

Simmonds giới thiệu vào năm 1981, theo đó, 
KTQTCL được hiểu như là “việc sử dụng và phân 
tích thông tin KTQT của một doanh nghiệp và đối 
thủ cạnh tranh nhằm sử dụng trong việc phát triển và 
giám sát chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp” 
(Simmonds, 1981, trang 26). Từ đó, nhiều nghiên 
cứu liên quan đến KTQTCL đã được thực hiện 
(Bromwich, 1990; Bromwich và Bhimani, 1994; 
Langfield-Smith, 2008). Tuy nhiên, có thể thấy rằng 
không có một khái niệm chính thống nào về 
KTQTCL được chấp nhận rộng rãi.  

Một vài học giả định nghĩa KTQTCL là một tiến 
trình gồm nhiều bước như đề xuất của Lord (1996) 
hay Dixon & Smith (1993). Nhóm tác giả này cho 
rằng KTQTCL là sự giao thoa giữa KTQT và chiến 
lược của doanh nghiệp. Trong khi đó, nhóm tác giả 
khác (ví dụ Foster & Gupta, 1994; Roslender, 1996; 
Wilson, 1995) cho rằng KTQTCL liên quan đến 
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những vấn đề marketing của doanh nghiệp như thị 
phần và phát triển thị phần, phát triển hình ảnh của 
doanh nghiệp hay những vấn đề liên quan đến phân 
tích lợi ích từ khách hàng. Cũng cần lưu ý rằng trong 
khi khái niệm KTQTCL được sử dụng rộng rãi ở 
phần lớn các nước, khái niệm quản trị chi phí chiến 
lược lại được sử dụng ở Mỹ. Tuy nhiên, quản trị chi 
phí chiến lược được xem như là một bộ phận của 
KTQTCL (Langfield-Smith, 2008). Mặc dù có sự 
khác nhau về quan điểm, nhưng các khái niệm liên 
quan đến KTQTCL đều có 3 điểm chung đó là 
hướng đến ngoại cảnh của doanh nghiệp, định 
hướng dài hạn và sử dụng cả thông tin tài chính và 
phi tài chính cho việc ra quyết định (Cadez, 2006).   

Cũng cần nhận thấy rằng mặc dù KTQT truyền 
thống được xem là không còn phù hợp với môi 
trường kinh doanh với mức độ cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của 
công nghệ (Kaplan, 1984) và những nghiên cứu thực 
nghiệm liên quan đến KTQTCL cho thấy rằng sự 
phát tán của các công cụ KTQTCL là khá chậm, 
nhưng việc vận dụng KTQTCL đã góp phần nâng 
cao thành quả của doanh nghiệp (Langfield-Smith, 
2008). Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến KTQTCL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của KTQT nói chung và 
KTQTCL nói riêng. 

2.1. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và KTQTCL 

Nhân tố cạnh tranh đề cập đến mức độ mà một 
doanh nghiệp phải đối phó với đối thủ của mình về 
nguồn nguyên liệu, về nhân lực, chất lượng của sản 
phẩm, dịch vụ, về giá cả, kênh phân phối, sự đa dạng 
hóa của sản phẩm. Nghiên cứu thực nghiệm về mối 
quan hệ giữa nhân tố cạnh tranh và việc sử dụng 
KTQT đã được thực hiện ở một số nước, tuy nhiên 
kết quả một số nghiên cứu cho rằng cạnh tranh có 
tác động ngược chiều đối với việc vận dụng KTQT 
(William & Seaman, 2001). Trong khi đó, kết quả 
các nghiên cứu thực nghiệm khác lại cho rằng một 
doanh nghiệp có mức độ cạnh tranh càng cao thì các 
doanh nghiệp vận dụng càng nhiều công cụ KTQT 
khác nhau (Libby & Waterhouse, 1996; Granlund & 
Lukka, 1998;  Mia & Clare, 1999; O’Conner và 
cộng sự, 2004). Có thể thấy rằng kết quả các nghiên 
cứu thực nghiệm trên là không giống nhau. Từ khi 
VN thực hiện chính sách đổi mới, mức độ cạnh tranh 

của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, để đối 
phó với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các 
doanh nghiệp có xu hướng đa dạng hóa sản phẩm, 
kênh phân phối, không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, chất lượng phục vụ cho khách hàng. Điều 
này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp sử dụng 
nhiều thông tin quản trị, trong đó có thông tin từ 
KTQTCL, nói cách khác nhân tố cạnh tranh thúc 
đẩy các doanh nghiệp áp dụng nhiều hơn các công 
cụ KTQTCL, vì thế giả thuyết 1 sau đây được xây 
dựng trên cơ sở đó. 

Giả thuyết 1: Mức độ sử dụng KTQTCL tỉ lệ 
thuận với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp.      

2.2. Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý và 
KTQTCL 

Phân cấp quản lý liên quan đến việc ủy quyền 
cho cấp dưới ra quyết định. Phân cấp quản lý cho 
phép các nhà quản trị các cấp tự chủ hơn trong việc 
lập kế hoạch cũng như kiểm soát hoạt động, đồng 
thời gắn liền trách nhiệm của mình với các hoạt 
động đó. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về 
mối liên hệ giữa phân cấp quản lý và việc vận dụng 
KTQT cho kết quả không thống nhất. Trong khi 
Williams & Seaman (2001) nghiên cứu ở Singapore 
cho rằng phân cấp quản lý có mối quan hệ tỉ lệ 
nghịch với việc vận dụng các công cụ KTQT, các 
học giả khác (Abdel_kader & Luther, 2008; 
Soobaroyen & Pourundersing, 2008) lại tìm thấy 
phân cấp quản lý có quan hệ tỉ lệ thuận với việc sử 
dụng KTQT ở Anh và Nam Phi.  

Tuy nhiên, khi nhà quản trị các cấp được ủy 
quyền nhiều hơn trong các doanh nghiệp, họ cũng là 
người chịu nhiều trách nhiệm hơn trong việc hoạch 
định và kiểm soát hoạt động liên quan. Vì thế, nhà 
quản trị các cấp cần sử dụng nhiều hơn các công cụ 
quản trị, trong đó có công cụ KTQTCL, giả thuyết 
thứ 2 được xây dựng dựa trên quan điểm này.  

Giả thuyết 2: Mức độ sử dụng KTQTCL tỉ lệ 
thuận với mức độ phân cấp quản lý của doanh 
nghiệp.    

2.3. Mối quan hệ giữa KTQTCL và thành quả 
hoạt động của doanh nghiệp 

Thành quả của doanh nghiệp được đo lường 
không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn bao gồm 
khía cạnh phi tài chính. Một số nghiên cứu thực 
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nghiệm chỉ ra rằng việc vận dụng kế toán sẽ làm cho 
doanh nghiệp đạt được thành quả tốt hơn (Hoque & 
James, 2000; Davila & Foster, 2008). Với thông tin 
đầy đủ hơn, nhà quản trị có thể ra quyết định đúng 
đắn hơn và kết quả là sẽ nâng cao được thành quả 
hoạt động của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước 
đây cũng chỉ rằng KTQT cung cấp thông tin hữu 
dụng cho việc ra quyết định và trong kiểm soát hoạt 
động (Chenhall, 2003; Abernethy & Bowens, 2005; 
Cadez & Guiding, 2008). Vì thế, giả thuyết 3 được 
đưa ra như sau: 

 Giả thuyết 3: Thành quả hoạt động của doanh 
nghiệp tỉ lệ thuận với mức độ sử dụng KTQTCL. 

3.  Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Dữ liệu 

Nghiên cứu này sử dụng số liệu thu thập thông 
qua phỏng vấn dựa trên các bảng câu hỏi đã được 
thiết kế sẵn. Phương pháp này có ưu điểm là giúp 
người trả lời hiểu và trả lời đúng các câu hỏi trong 
bảng câu hỏi. Đối tượng được phỏng vấn là người 
phụ trách công tác kế toán trong các doanh nghiệp 
vừa và lớn. Việc khảo sát được tiến hành tại 3 thành 
phố lớn, đại diện cho trung tâm kinh tế của VN là: 
Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Phương pháp chọn 
mẫu phân tổ được áp dụng, với số mẫu thu được là 
220 mẫu.  

3.2. Đo lường các biến nghiên cứu 

Các biến trong nghiên cứu này được lựa chọn 
dựa trên các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây 
ở các nước (Gordon & Narayanan, 1984, Libby & 
Waterhouse, 1996; Hoque & James, 2000; Williams 
& Seaman, 2001; Cadez & Guilding, 2008). Cụ thể: 

- Biến cạnh tranh được đo lường thông qua 7 
khía cạnh, gồm: cạnh tranh về nguyên liệu; nhân lực; 
bán hàng và phân phối; chất lượng sản phẩm/ dịch 
vụ; sự đa dạng của sản phẩm/dịch vụ; giá cả và các 
khía cạnh khác.  

- Biến phân cấp quản lý được đo lường thông qua 
5 khía cạnh, gồm: phân cấp về phát triển sản phẩm/ 
dịch vụ mới; tuyển dụng và sa thải nhân viên; mua 
tài sản; định giá bán và phân phối sản phẩm/dịch vụ. 

- Biến công cụ KTQTCL bao gồm: quản trị chất 
lượng toàn diện, quản trị dựa trên hoạt động, thẻ cân 
bằng điểm (balanced scorecard), chu kì sống sản 
phẩm, phân tích chuỗi giá trị và giá trị tăng thêm. 

- Biến thành quả được đo lường qua 2 khía cạnh 
là thành quả tài chính và phi tài chính. 

3.3. Phương pháp phân tích 

Phân tích thống kê mô tả được thực hiện để xem 
xét đặc điểm, cũng như mối quan hệ tương quan 
giữa các biến nghiên cứu. Trên cơ sở đó, phương 
pháp phân tích đa cấu trúc với phần mềm AMOS sẽ 
được ứng dụng để xác định mô hình phản ánh mối 
quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp 
dụng các công cụ KTQTCL. 

Do các biến (nhân tố) trong mô hình được xây 
dựng dựa trên các nghiên cứu trước đây nên quá 
trình kiểm định được thực hiện thông qua các bước: 
(1) phân tích nhân tố khẳng định (Confirmation 
Factor Analysis- CFA) được thực hiện để đánh giá 
độ tin cậy của thang đo, tính đơn nguyên, độ hội tụ 
của từng nhân tố; (2) phân tích đa cấu trúc được sử 
dụng để kiểm định các giả thuyết. Nghiên cứu sử 
dụng các chỉ tiêu được sử dụng phổ biến như Chi-
bình phương trên bậc tự do (được kí hiệu là Chi-
square/df), CFI, TLI, RMSEA, và PCLOSE. Một mô 
hình được xem là hợp lý khi Chi-square/df nhỏ hơn 
hoặc 2, GFI, CFI, TLI lớn hơn 0,9; RMSEA nhỏ hơn 
0,08 và PCLOSE lớn hơn 0,05 (Hair và cộng sự, 
2010). 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Phân tích mô hình đo lường 

Kết quả CFA cho thấy tỉ lệ Chi-square/df nhỏ 
hơn 2, GFI, CFI, TLI đều lớn hơn 0,9;  RMSEA nhỏ 
hơn 0,08 và PCLOSE lớn hơn 0,05. Vì vậy, các nhân 
tố được đo lường phù hợp với dữ liệu thu thập được. 
Để kiểm định tính hội tụ, độ tin cậy và tính phân biệt 
của các nhân tố, nghiên cứu sử dụng hệ số tải nhân 
tố, hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số tin cậy tổng hợp 
(composite reliability) và tổng phương sai trích được 
(Average variance extracted). Số liệu từ Bảng 1 cho 
thấy tất cả hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5; Cronbach’s 
Alpha lớn hơn 0,7; hệ số tin cậy tổng hợp lớn hơn 
0,6 và trung bình phương sai trích được lớn hơn 0,5; 
tất cả các chỉ số này lớn hơn mức tối thiểu để đảm 
bảo tính hội tụ, độ tin cậy và tính phân biệt của các 
nhân tố như đề xuất của Hair và cộng sự (2010). Vì 
thế các nhân tố trong nghiên cứu đảm bảo tính đơn 
hướng, độ tin cậy, cũng như tính phân biệt. 
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   Trước khi tiến hành phân tích đa cấu trúc, mối 
quan hệ tương quan giữa các nhân tố được xác định 
làm cơ sở cho việc xác định trường hợp đa cộng 
tuyến (nếu có), cũng như cơ sở để xác định mô hình 
các nhân tố tác động đến việc sử dụng KTQTCL, 
hay tác động của việc sử dụng KTQTCL đến thành 
quả hoạt động của doanh nghiệp. Mối quan hệ tương 
quan giữa các nhân tố này được trình bày trong 
Bảng 2. 

 

 

 

Bảng 2. Mối quan hệ tương quan giữa các biến 
nghiên cứu 

Nhân tố (1) (2) (3) (4) 

Cạnh tranh (1) 0,72    

Phân cấp quản lý (2) 0,33** 0,79   

KTQTCL (3) 0,50** 0,43** 0,72  

Thành quả (4) 0,24* 0,30** 0,43** 0,76 

Ghi chú:    ** Có ý nghĩa thống kê với P<0,001  

=> * Có ý nghĩa thống kê với P< 0,05 

Bảng 1.  Tính hội tụ, độ tin cậy và tính phân biệt của các nhân tố 

Nhân tố Biến 
Hệ số tải 
nhân tố 

Cronbach’s 

Alpha 

Hệ số tin cậy 
tổng hợp 

Trung bình  

phương sai trích 

Cạnh tranh Com1 0,611 0,864 0,861 0,511 

 Com3 0,721    

 Com4 0,762    

 Com5 0,814    

 Com6 0,728    

 Com7 0,630    

Phân cấp quản lý Dec1 0,628 0,866 0,870 0,627 

 Dec3 0,873    

 Dec4 0,812    

 Dec5 0,833    

KTQTCL SMA1 0,672 0,830 0,857 0,504 

 SMA2 0,674    

 SMA3 0,815    

 SMA4 0,808    

 SMA5 0,717    

 SMA6 0,535    

Thành quả Per1 0,630 0,706 0,729 0,580 

 Per2 0,874    
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Qua số liệu trình bày trong Bảng 2 có thể thấy 
rằng giữa các nhân tố nghiên cứu đều có mối quan 
hệ tương quan có ý nghĩa thống kê (với P<0,05 hoặc 
P <0,01).  

4.2. Phân tích mô hình đa cấu trúc 

Dựa trên các giả thuyết đã được xây dựng, kết 
hợp với mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố 
tác động đến việc vận dụng KTQTCL đã được xác 
định trong Bảng 2, mô hình đa cấu trúc được thiết 
lập. Kết quả phân tích từ phần mềm AMOS được thể 
hiện trong Hình 1.   

Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình, 
nghiên cứu này căn cứ vào các chỉ tiêu được chấp 
nhận rộng rãi (Hair và cộng sự, 2010) như đã giới 
thiệu ở phần trên. Thông qua các chỉ tiêu đánh giá 
mức độ phù hợp của mô hình cho thấy mô hình này 
hoàn toàn phù hợp với dữ liệu thu thập được.  

Kết quả phân tích cho thấy nhân tố cạnh tranh và 
phân cấp quản lý có tác động tỉ lệ thuận với việc sử 
dụng KTQTCL và tất cả các mối quan hệ này đều có 
ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%.  Sự tác động 
của hai nhân tố này giải thích được 35% sự thay đổi 

Cạnh tranh

.47

Com6e6

.68

Com5e5

.60

Com4e4

.49

Com3e3

.70

.33

Com1e1

Chi-square= 158.877; df = 128; Chi-square/df = 1.241;
GFI = .927; TLI = .978, CFI = .982; RMSEA= .033, PCLOSE=.962

.82

.11

Phân cấp quản lý

.41

Dec1

.76

Dec3

.65

Dec4

.70

Dec5

.64
d1

d3

d4

d5

.81

.84

.87

.41

Com7e7

.24

.24

.34

KTQTCL

t2

t3

t4

.46

SMA3

.46

SMA4

.65

SMA5

.68

.68

.80

.30

.41 t_err2

.67

SMA6

.49

SMA2

t5

t6

.82

d_err2

.33

.64

.69

.78

.58

.70

c1

.29

SMA1

.54

.20

.19

Thành quả

.41

PER1

p1

.75

PER2

p2

.86

.44

err_3

.64

Hình 1. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCL và thành quả 
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của KTQTCL. Điều này cho thấy các giả thuyết 1 và 
2 được chấp nhận. 

Kết quả phân tích còn chỉ ra việc vận dụng 
KTQTCL có quan hệ tỉ lệ thuận với thành quả hoạt 
động của doanh nghiệp, mối quan hệ này có ý nghĩa 
thống kê với mức ý nghĩa 0,1%, do đó giả thuyết 3 
cũng được chấp nhận. Kết quả này cũng nhất quán 
với những nghiên cứu trước đây của Chenhall 
(2003), Abernethy và Bowens (2005), Cadez và 
Guiding (2008). 

5. Kết luận 
Từ khi VN chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường, các công cụ quản trị hiện đại từ các nước đã 
được các doanh nghiệp VN nghiên cứu và vận dụng, 
trong đó có các công cụ KTQTCL. Kết quả từ 
nghiên cứu này cho thấy nhân tố cạnh tranh và phân 
cấp quản lý có tác động mạnh đến việc vận dụng các 
công cụ KTQTCL. Cụ thể, khi yếu tố cạnh tranh 
càng cao, các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng 
càng nhiều các công cụ KTQTCL và khi phân cấp 
quản lý càng lớn cũng thúc đẩy các doanh nghiệp sử 
dụng nhiều KTQTCL. Kết quả nghiên cứu này còn 
chỉ ra rằng khi doanh nghiệp sử dụng càng nhiều 
KTQTCL thì thành quả của doanh nghiệp (cả ở góc 
độ tài chính và phi tài chính) đạt được càng lớn. Vì 
thế, nhà quản trị doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc 
phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho các công cụ 

KTQTCL được sử dụng rộng rãi, đồng thời cần 
khuyến khích đơn vị mình sử dụng KTQTCL nhiều 
hơn sẽ góp phần nâng cao thành quả hoạt động của 
doanh nghiệp. Ở góc độ vĩ mô, cần có những chính 
sách phù hợp chỉ ra những ưu điểm của việc vận 
dụng các công cụ KTQTCL, từ đó khuyến khích các 
doanh nghiệp áp dụng KTQTCL, góp phần tăng 
năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp VN, cũng 
như thúc đẩy sự phát triển của KTQT nói chung và 
KTQTCL nói riêng ở VN. Để thực hiện điều này, 
cần chú ý đến vai trò của hiệp hội nghề nghiệp, cũng 
như các trường đại học, các trung tâm đào tạo trong 
việc giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn việc vận dụng 
các công cụ KTQTCL đến với doanh nghiệp, thông 
qua các khóa học chính khóa hay bồi dưỡng kiến 
thức về KTQTCL.  

Bên cạnh những thành công, nghiên cứu này 
cũng còn một số hạn chế nhất định. Nghiên cứu này 
chỉ được thực hiện ở các doanh nghiệp vừa và lớn 
nên không mang tính đại điện cho tất cả các doanh 
nghiệp ở VN. Bên cạnh đó, có một số nhân tố tác 
động đến việc sử dụng KTQTCL mà chưa được đưa 
vào trong mô hình nghiên cứu, những nhân tố này có 
thể là tác động của công nghệ, của yếu tố sở hữu 
trong doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp… ngoài 
ra cũng cần quan tâm đến nhân tố liên quan đến đặc 
thù quốc gia. Vì thế, những vấn đề này cần được tiếp 
tục làm rõ trong các nghiên cứu tiếp theo
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